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	TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

	12. Quá trình đào tạo 

	Bậc đào tạo
	Nơi đào tạo
	Chuyên môn
	Năm tốt nghiệp

	Đại học
	Đại Học Nông Lâm, TP HCM
	Thủy sản
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	Thạc sĩ
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	Nuôi trồng thủy sản
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	Nuôi trồng thủy sản
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	13. Các khoá đào tạo khác (nếu có)

	Văn bằng
	Tên khoá đào tạo
	Nơi đào tạo
	Thời gian đào tạo

	
	
	
	

	
	
	
	

	14. Trình độ ngoại ngữ

	TT
	Ngoại ngữ
	Trình độ A
	Trình độ B
	Trình độ C
	Chứng chỉ quốc tế 

	1
	Anh văn
	
	
	x
	

	
	
	
	
	
	


	KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN

	15. Quá trình công tác

	Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)
	Vị trí công tác
	Cơ quan công tác
	Địa chỉ cơ quan

	1992 - nay
	Giảng dạy
	Khoa Thủy sản, Đại học Nông Lâm TP HCm
	Quận Thủ Đức, TP HCM

	
	
	
	

	
	
	
	

	16. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 

16.1 Sách giáo trình

	TT
	Tên sách
	Là tác giả hoặc

là đồng tác giả
	Nơi xuất bản
	Năm xuất bản

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	16.2 Sách chuyên khảo

	

	TT
	Tên sách
	Là tác giả hoặc

là đồng tác
	Nơi xuất bản
	Năm xuất bản

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	16.3 Các bài báo khoa học 
    16.3.1. Số bài đăng trên các tạp chí nước ngoài: 1
    16.3.2. Số bài báo đăng trên các tạp chí trong nước: 8
    16.3.3. Số báo cáo  tham gia các hội nghị khoa học quốc tế: 3
    16.3.4. Số báo cáo tham gia các hội nghị khoa học trong nước: 5
    16.3.5. Liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian, ưu tiên các dòng đầu cho 5 công trình tiêu biểu, xuất sắc nhất: 

	TT
	Tên tác giả, năm xuất bản, tên bài viết, tên tạp chí/kỷ yếu và số của tạp chí, tên nhà xuất bản, trang đăng bài viết
	Sản phẩm của đề tài/ dự án
	Số hiệu ISSN (nếu có)

	1
	Hoa, N.P., Lin, C.K., 1997. Effects of salinity on red tilapia in fertilization pond.  The 2th Vietnamese-Hungarian Proceeding on Animal Production and Aquaculture.
	
	

	2
	Hòa, NP, Yến,L.H. và Muốn, L.T.T., 1999. Vai trò phụ nữ trong ngành thủy sản. Tập san Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp. Trường Đại Học Nông Lâm, TP HCM. 127- 130.
	
	

	3
	Hòa, N.P., Thảo, B.T.P., Loan, T.K., Quang, Đ.M., 2003. Ảnh hưởng của việc sử dụng nước thải đến nuôi trồng thủy sản và sức khỏe của người dân trực tiếp sản xuất ở huyện Bình Chánh, TPHCM. Tuyển tập báo cáo khoa học về nuôi trồng thủy sản tại hội nghị khoa học toàn quốc. Nhà Xuất Bản Nông Nghiệp. 659- 666
	
	

	4
	Hòa, N.P., 2006. Khảo sát khả năng lựa chọn thức ăn của cá bống tượng (Oxyeleotris marorata). Tạp chí Khoa Học trường Đại Học Cần Thơ, chuyên đề Thuỷ sản 2006 (1): 275- 280
	
	

	5
	Hoa, N.P, Yi , Y, 2007. Prey ingestion and live food selectivity of marble goby (Oxyeleotris marorata) using rice field prawn (Macrobrachium lanchesteri) as prey. Aquaculture 273: 443-448.
	
	

	6
	Hoa, N.P, Yi , Y, 2007. Overview of marble goby (Oxyeleotris marorata) culture in Asia. The 5th Vietnamese-Hungarian Proceeding on Animal Production and Aquaculture.
	
	

	7
	Hoà, N.P., Yi, Y., Hùng, L.T., 2008. Giác quan bắt mồi và khả năng tiêu hóa các loại mồi khác nhau của cá bống tượng giống (Oxyeleotris marmorata Bleeker 1852). Tạp chí Khoa Học trường Đại Học Cần Thơ, chuyên đề Thuỷ sản 2008 (1): 112- 118
	
	

	8
	Hòa, N.P., Tâm, D.H., 2008. Tình hình nuôi cá bống tượng tại xã Tân Thành, Thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Tạp chí Khoa học Nông Lâm nghiệp, trường Đại Học Nông Lâm, TP Hồ Chí Minh.
	
	

	9
	Hòa, N.P., Hà, T.T.T., Nhi, H.K., Xin, T.T., 2009. Nghiên cứu chế biến một số sản phẩm thủy sản mới. Kỷ yếu hội nghị khoa học công nghệ phụ nữ các trường Đại Học. Đại Học Nông Lâm, TP Hồ Chí Minh. 167- 171
	
	

	
	
	
	

	17. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 

 

	TT
	Tên và nội dung văn bằng
	Số, Ký mã hiệu
	Nơi cấp
	Năm cấp

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	18. Sản phẩm KHCN:

18.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:…………………………….

18.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:……………………………….

18.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau:

	TT
	Tên sản phẩm
	Thời gian, hình thức, quy mô, 

địa chỉ áp dụng
	Hiệu quả


	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	


	19. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

19.1 Đề tài, dự án hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang chủ trì

	Tên/ Cấp
	Thời gian

(bắt đầu - kết thúc)
	Cơ quản quản lý đề tài,

thuộc Chương trình

(nếu có)
	Tình trạng đề tài

(đã nghiệm thu/ 

chưa nghiệm thu)

	Vai trò phụ nữ trong ngành thủy sản/ cấp trường
	1998 - 2000
	Đại Học Nông Lâm TP HCM
	đã nghiệm thu, xếp loại: khá

	Khảo sát việc sử dụng nước thải thành phố trong nuôi thủy sản và sức khỏe của người sản xuất ở huyện Bình Chánh, TPHCM/ cấp Bộ
	2001 - 2002
	Đại Học Nông Lâm TP HCM
	Đã nghiệm thu, xếp loại: khá

	Ương nuôi cá Bống tượng trong bể xi măng/ cấp Bộ
	2008 - 2009
	Đại Học Nông Lâm TP HCM
	Chưa nghiệm thu

	19.2 Đề tài, dự án, hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang tham gia với tư cách thành viên

	Tên/ Cấp
	Thời gian

(bắt đầu - kết thúc)
	Cơ quan quản lý đề tài, thuộc Chương trình

(nếu có)
	Tình trạng đề tài

(đã nghiệm thu/ chưa nghiệm thu và xếp loại nghiệm thu)

	Dự án Nuôi thủy sản ao sâu
	1992- 1998
	Hợp tác quốc tế
	Đã nghiệm thu

	Quy hoạch thủy sản tỉnh Bình Phước/ cấp tỉnh
	1996 - 1997
	Đại Học Nông Lâm TP HCM
	Đã nghiệm thu

	Dự án Phát triển Thủy sản quy mô nhỏ ở vùng Đông Nam bộ
	1993 - 2003
	Hợp tác quốc tế
	Đã nghiệm thu

	Quy hoạch thủy sản tỉnh Đồng Nai/ cấp tỉnh
	1998 - 1999
	Đại Học Nông Lâm TP HCM
	Đã nghiệm thu

	Quy hoạch thủy sản tỉnh Bình Dương/ cấp tỉnh
	2000 - 2001
	Đại Học Nông Lâm TP HCM
	Đã nghiệm thu

	Dự án Phát triển Nuôi trồng thuỷ sản ven đô
	2003 - 2005
	Hợp tác quốc tế
	Đã nghiệm thu

	 Đánh giá tác động của loài ngoại lai đến thành phần loài và sản luợng các loài cá trong hồ chứa
	2008 - 2009
	Hợp tác quốc tế
	chưa nghiệm thu

	20. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 

	TT
	Hình thức và nội dung giải thưởng
	Tổ chức, năm tặng thưởng

	1
	Hướng dẫn sinh viên thực hiện đề tài đoạt giải nhì và giải ba EUREKA
	Thành Đoàn TPHCM , 2009

	2
	Hướng dẫn sinh viên thực hiện đề tài đoạt giải ba sinh viên nghiên cứu khoa học
	Bộ Giáo Dục và Đào tạo, 2009

	
	
	


	21. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học

21.1 Số lượng tiến sĩ đã đào tạo:..........................................

21.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn:.....1..............................

21.3 Số lượng thạc sĩ đã đào tạo:.....7....................................

21.4 Thông tin chi tiết: 

	Tên  luận án của NCS 

(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS)
	Vai trò hưỡng dẫn

(chính hay phụ)


	Tên NCS, Thời gian đào tạo 
	Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có)



	
	
	
	

	
	
	
	

	Tên luận văn của các thạc sĩ (chỉ liệt kê những trường hợp đã hướng dẫn bảo vệ thành công)
	
	Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo


	Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có)



	
	
	
	

	
	
	
	


	NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 

	Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;...

  ............................................................................................................................................................

   ...........................................................................................................................................................


                                                                

  Tp. HCM, ngày ..... tháng..... năm .....
XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ


      NGƯỜI KHAI

                  (Họ tên và chữ ký)
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